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	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	TP.HCM
	
	  CLB: 
	HOÀNG ANH GIA LAI

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Đinh Thành Nhân
	
	
	
	
	1
	Lê Văn Trường
	
	
	

	2
	Huỳnh Trọng Nhân
	
	
	
	
	3
	Nguyễn Phan Ngọc Biển
	
	
	

	3
	Lê Anh Kiệt
	
	
	
	
	4
	Bùi Văn Phúc
	
	
	

	4
	Lê Bá Nhã
	
	
	
	
	5
	Thân Thắng Toàn
	
	
	

	5
	Đỗ Như Thuận Thiên
	
	
	
	
	6
	Lâm Quang Hậu
	
	
	

	6
	Đặng Nguyễn Vũ
	
	
	
	
	7
	Lý Đăng Hưng
	
	
	

	7
	Trần Hoàng Phương
	
	
	
	
	8
	Huỳnh Hoàng Khanh
	
	
	

	8
	Tô Minh Vũ
	
	
	
	
	9
	Lê Hoàng Thống
	
	
	

	9
	Trần Tấn Đông
	
	
	
	
	10
	Nguyễn Thành Đạt
	
	
	

	10
	Vũ Duy Bảo
	
	
	
	
	11
	Trần Minh Vương
	
	
	

	11
	Huỳnh Nguyễn Minh Thuận
	
	
	
	
	12
	Hồ Minh Toàn
	
	
	

	12
	Nguyễn Khương Duy
	
	
	
	
	16
	Nguyễn Đăng Phúc
	
	
	

	14
	Tạ Thành Long
	
	
	
	
	17
	Châu Ngọc Quang
	
	
	

	15
	Lê Văn Chung
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Chí Bảo
	
	
	

	16
	Huỳnh Kim Hòa
	
	
	
	
	21
	Triệu Việt Hưng
	
	
	

	17
	Huỳnh Minh Cường
	
	
	
	
	23
	A Hoàng
	
	
	

	18
	Nguyễn Đỏ
	
	
	
	
	24
	Văn Công Quý
	
	
	

	19
	Phạm Thành Trung
	
	
	
	
	25
	Nguyễn Thành Lộc
	
	
	

	20
	Muhammach Ysa 
	
	
	
	
	26
	Rman Sươ
	
	
	

	21
	Nguyễn Anh Dũng
	
	
	
	
	27
	Huỳnh Kim Hùng
	
	
	

	22
	Nguyễn Hoàng Phong
	
	
	
	
	29
	Nguyễn Phong Hồng Duy
	
	
	

	23
	Bùi Trần Kiệt
	
	
	
	
	30
	Nguyễn Thành Đồng
	
	
	

	24
	Nguyễn Anh Khoa
	
	
	
	
	38
	Phạm Đăng Tuấn
	
	
	

	25
	Lê Thông Định
	
	
	
	
	32
	Nguyễn Tăng Tiến
	
	
	

	26
	Nguyễn Thanh Phú
	
	
	
	
	40
	Nguyễn Chí Sơn
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn Văn Long
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Đinh Hồng Vinh
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	



	                                                                                                                       Mã trận:

GIẢI BÓNG ĐÁ: 

	  CLB: 
	HÀ NỘI T&T
	
	  CLB: 
	CLB BĐ HÀ NỘI

	  Màu trang phục:
	
	
	Màu trang phục:
	

	  Địa phương:
	
	
	Sân thi đấu:
	

	  Ngày: 
	
	
	Gìơ:
	

	

	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K

	1
	Lê Văn Nghĩa
	
	
	
	
	1
	Vũ Văn Đài
	
	
	

	2
	Hoàng Ngọc Hào
	
	
	
	
	2
	Khương Ngọc Tiến
	
	
	

	3
	Nguyễn Minh Hải
	
	
	
	
	3
	Lê Văn Thành
	
	
	

	4
	Trần Đình Bảo
	
	
	
	
	4
	Nguyễn Văn Dương
	
	
	

	5
	Đào Duy Khánh
	
	
	
	
	5
	Hoàng Sơn Tùng
	
	
	

	6
	Đỗ Mạnh Giang
	
	
	
	
	6
	Bùi Ngọc Vũ
	
	
	

	7
	Dương Anh Tú
	
	
	
	
	7
	Vũ Mạnh Cường
	
	
	

	8
	Nguyễn Xuân Nam
	
	
	
	
	8
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	

	9
	Phạm văn Thành
	
	
	
	
	9
	Doãn Ngọc Tân
	
	
	

	10
	Nguyễn Huy Tân
	
	
	
	
	10
	Khang Kim Anh
	
	
	

	11
	Đào Xuân Thái
	
	
	
	
	11
	Nguyễn Văn Long
	
	
	

	12
	Ngô Văn Quang
	
	
	
	
	12
	Nguyễn Ngọc Trọng
	
	
	

	14
	Đỗ Duy Mạnh
	
	
	
	
	14
	Nguyễn Công Nguyên
	
	
	

	15
	Nguyễn Văn Toàn
	
	
	
	
	15
	Trần Công Tuấn
	
	
	

	16
	Nguyễn Văn Hiệp
	
	
	
	
	16
	Ma Văn Nhiệm
	
	
	

	17
	Đàm Quốc Duy Thành
	
	
	
	
	17
	Đàm Quang Huy
	
	
	

	18
	Ngô Văn Tùng
	
	
	
	
	18
	Lê Trung Hiếu
	
	
	

	19
	Nguyễn Văn Giang
	
	
	
	
	19
	Nguyễn Phú Hảo
	
	
	

	20
	Nông Ngọc Cẩm
	
	
	
	
	20
	Nguyễn Văn Đức
	
	
	

	21
	Nguyễn Như Tuấn
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Văn Tuyên
	
	
	

	22
	Hà Đức Hiền
	
	
	
	
	22
	Vũ Đức Minh
	
	
	

	23
	Dương Quang Tuấn
	
	
	
	
	24
	Nguyễn Đường Long
	
	
	

	27
	Phạm Văn Long
	
	
	
	
	25
	Đỗ Hoàng Hào
	
	
	

	29
	Đỗ Phú Anh Tú
	
	
	
	
	26
	Phạm Đăng Quang
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	27
	Nguyễn Quang Hải
	
	
	

	HLV Trưởng: Trương Việt Hoàng
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Hoàng Văn Lợi
 (Ký tên)

	
	
	

	Trọng tài:
	
	Trợ lý 1:
	

	Trọng tài thứ 4
	
	Trợ lý 2:
	

	Giám sát trận đấu
	
	Giám sát trọng tài
	

	Điều phối viên: 

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


